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	Kinh phí
	Trong đó: Nguồn vốn
	Kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Tín dụng
	Dân góp
	DN, KT khác
	
	Ngân sách
	Tín dụng
	Dân góp
	DN, HTX, KT khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN
	
	
	13.6
	13.6
	13.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Quy hoạch mới
	xã
	48
	7.2
	7.2
	7.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
	xã
	64
	6.4
	6.4
	6.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II
	CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
	
	
	15,724,9
	10,735.9
	3,194.8
	4,151.8
	2,125.4
	1,263.9
	4,989.0
	783.4
	2,757.2
	1,251.7
	196.7

	1
	Đường giao thông
	
	
	2,014.2
	1,401.0
	846.0
	-
	250.0
	305.0
	613.2
	613.2
	-
	-
	-

	1.1
	Đường giao thông nông thôn
	Km
	980
	980.0
	980.0
	425.0
	-
	250.0
	305.0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Giao thông nội đồng
	Km
	1,034
	1,034.2
	421.0
	421.0
	-
	-
	-
	613.2
	613.2
	-
	-
	-

	2
	Hệ thống thuỷ lợi
	
	
	175.9
	175.9
	175.9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Kiên cố hoá kênh loại II
	Km
	92.0
	64.4
	64.4
	64.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Kênh loại III
	Km
	223.0
	111.5
	111.5
	111.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Hệ thống điện
	
	
	825.9
	773.4
	-
	-
	-
	773.4
	52.5
	-
	-
	-
	52.5

	3.1
	Xây mới trạ biến áp
	Trạm
	640
	224.0
	171.5
	-
	-
	-
	171.5
	52.5
	-
	-
	-
	52.5

	3.2
	Cải tạo nâng cấp trạm biến áp
	Trạm
	270
	37.5
	37.5
	-
	-
	-
	37.5
	-
	-
	-
	-
	

	3.3
	Xây mới đường dây hạ thế
	Km
	3,518
	424.4
	424.4
	-
	-
	-
	424.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế
	Km
	1,200
	140.0
	140.0
	-
	-
	-
	140.0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Cơ sở vật chất trường học
	
	
	1,864.5
	1,864.5
	1,864.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Cải tạo nâng cấp trường học
	Trường
	224
	1,344.0
	1,344.0
	1,344.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Mở rộng diện tích đất:
	1000m2
	1,735
	520.5
	520.5
	520.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Trường mầm non
	1000m2
	479
	143.7
	143.7
	143.7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Trường tiểu học
	1000m2
	550
	165.0
	165.0
	165.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Trường THCS
	1000m2
	706
	211.8
	211.8
	211.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Xây dựng các thiết chế văn hoá
	
	
	555.9
	330.5
	200.0
	
	90.5
	40.0
	225.4
	125.2
	
	70.0
	30.2

	6
	Chợ nông thôn
	
	
	245.0
	140.0
	68.5
	-
	-
	71.5
	105.0
	45.0
	-
	-
	60.0

	
	Cải tạo nâng cấp và xây mới
	Chợ
	70
	
	140.0
	68.5
	
	
	71.5
	105.0
	45.0
	
	
	60.0

	7
	Bưu điện (Thông tin & truyền thông)
	
	
	128.0
	74.0
	-
	-
	-
	74.0
	54.0
	-
	-
	-
	54.0

	7.1
	Chi phí khảo sát thiết kế dự án “Cung cấp thông tin qua Internet đến vùng NT”
	DA
	3
	0.3
	0.3
	-
	-
	-
	0.3
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	Xây dựng Bưu điện VH xã, Internet công cộng
	Điểm
	39
	1.0
	1.0
	-
	-
	-
	1.0
	-
	-
	-
	-
	-

	7.3
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị Internet thôn
	Điểm
	971
	72.7
	72.7
	-
	-
	-
	72.7
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4
	Duy trì hoạt động các điểm Internet CCộng
	Điểm
	1,233
	54.0
	-
	-
	-
	-
	-
	54.0
	-
	-
	-
	54.0

	8
	Nhà ở
	
	
	9,898.6
	5,959.7
	23.0
	4,151.8
	1,784.9
	-
	3,938.9
	-
	2,757.2
	1,181.7
	-

	8.1
	Hỗ trợ xây dựng nhà cho 2.065 hộ nghèo
	Nhà
	2,065
	51.4
	51.4
	23.0
	16.0
	12.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.2
	Đầu tư cải tạo 3 công trình phụ trong các hộ
	Hộ
	196,944
	9,847.2
	5,908.3
	-
	4,135.8
	1,772.5
	-
	3,938.9
	-
	2,757.2
	1,181.7
	-

	9
	Trụ sở xã
	
	
	16.9
	16.9
	16.9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở xã
	T. sở
	4
	12.0
	12.0
	12.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	Các công trình phụ trợ
	T. sở
	7
	4.9
	4.9
	4.9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	III
	PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TC SẢN XUẤT
	
	
	3,145.2
	1,537.4
	649.5
	776.1
	90.1
	21.8
	1,607.8
	670.3
	805.5
	103.1
	29.0

	1
	Tăng thu nhập
	
	
	1,509.8
	715.4
	418.1
	238.6
	57.3
	1.4
	794.4
	450.9
	274.9
	66.2
	2.4

	1.1
	Xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung
	Vùng
	40
	80.0
	40.0
	30.0
	6.0
	4.0
	-
	40.0
	30.0
	6.0
	4.0
	

	1.2
	Xây dựng khu chăn nuôi tập trung
	Khu
	250
	1,000.0
	468.0
	198.9
	220.0
	49.1
	-
	532.0
	226.1
	250.0
	55.9
	

	1.3
	Hỗ trợ thuỷ sản theo hướng thâm canh                                                                                                                             
	
	
	5.3
	3.0
	3.0
	-
	-
	-
	2.3
	2.3
	-
	-
	-

	1.4
	Hỗ trợ các khu nông nghiệp công nghệ cao
	Khu
	9
	225.0
	105.0
	105.0
	-
	-
	-
	120.0
	120.0
	-
	-
	-

	1.5
	Áp dụng tiến bộ KHKT về giống cây trồng vật nuôi
	
	
	26.0
	16.0
	16.0
	-
	-
	-
	10.0
	10.0
	-
	-
	-

	1.6
	Xây dựng mô hình trình diễn NL-thuỷ sản
	MH
	200
	100.0
	53.0
	53.0
	-
	-
	-
	47.0
	47.0
	-
	-
	-

	1.7
	Đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp
	Máy
	105
	52.5
	21.0
	4.2
	12.6
	4.2
	-
	31.5
	6.3
	19
	6.3
	-

	1.8
	Giảm tổn thất sau thu hoạch
	
	
	15.0
	7.0
	7.0
	-
	-
	-
	8.0
	8.0
	-
	-
	-

	1.9
	Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
	Làng
	24
	6.0
	2.4
	1.0
	-
	-
	1.4
	3.6
	1.2
	-
	-
	2.4

	2
	Củng cố, đổi mới các hình thức TC sản xuất
	
	
	341.2
	182.6
	89.4
	72.5
	20.7
	-
	158.6
	65.4
	72.5
	20.7
	-

	2.1
	Cập nhật kiến thức, tư vấn, đào tạo nghề
	
	
	127.0
	75.0
	75.0
	-
	-
	-
	52.0
	52.0
	-
	-
	-

	2.2
	Hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại
	T.trại
	1,036
	207.2
	103.6
	10.4
	72.5
	20.7
	-
	103.6
	10.4
	72.5
	20.7
	-

	2.3
	Hỗ trợ thành lập mới, tập huấn cán bộ HTX.
	HTX
	359
	5.0
	3.0
	3.0
	-
	-
	-
	2.0
	2.0
	-
	-
	-

	2.4
	Đào tạo KT quản trị KD cho cán bộ HTX.
	
	
	1.0
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	0.5
	0.5
	-
	-
	-

	2.5
	Hỗ trợ hội trợ triển lãm, quảng bá, XD thương hiệu
	Lần
	20
	1.0
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	0.5
	0.5
	-
	-
	-

	3
	Giảm nghèo – Lao động và việc làm
	
	
	1,294.2
	639.4
	142.0
	465.0
	12.0
	20.0
	654.8
	154.0
	458.0
	16.2
	26.6

	3.1
	Cho vay, hỗ trợ lãi suất cho người nghèo
	Hộ
	24,791
	963.0
	482.0
	17.0
	465.0
	-
	-
	481.0
	23.0
	458.0
	-
	-

	3.2
	Hỗ trợ khuyến nông, nhân rộng mô hình SX cho người nghèo
	Hộ
	24,791
	94.5
	54.5
	54.5
	-
	-
	-
	40.0
	40.0
	-
	-
	-

	3.3
	Miễn giảm tiền học phí, xây dựng, hỗ trợ học bổng mua sách giáo khoa đồ dùng học tập cho học sinh nghèo
	
	
	74.0
	32.1
	11.7
	-
	-
	20.4
	41.9
	15.3
	-
	-
	26.6

	3.4
	Đào tạo nghề cho lao động là hộ nghèo
	
	
	97.5
	42.3
	42.3
	-
	-
	-
	55.2
	55.2
	-
	-
	-

	3.5
	Hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo D tộc
	
	
	50.2
	22.0
	10.0
	-
	12.0
	-
	28.2
	12.0
	-
	16.2
	-

	3.6
	Nâng cao năng lực xoá đói giảm nghèo, GQVL
	
	
	15.0
	6.5
	6.5
	-
	-
	-
	8.5
	8.5
	-
	-
	-

	IV
	VĂN HOÁ – XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG
	
	
	4,269.2
	2,166.5
	1,598.5
	373.5
	174.6
	19.9
	2,102.8
	1,469.2
	449.1
	170.5
	14.0

	1
	Giáo dục
	
	
	100.0
	60.0
	50.0
	-
	-
	10.0
	40.0
	30.0
	-
	-
	10.0

	
	Đầu tư, duy trì phổ cập giáo dục THCS và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GD trung học
	
	
	100.0
	60.0
	50.0
	-
	-
	10.0
	40.0
	30.0
	-
	-
	10.0

	2
	Y tế
	
	
	1,388.6
	680.2
	675.8
	-
	-
	4.4
	708.4
	706.0
	-
	-
	2.4

	2.1
	Cải tạo trạm y tế xã đang là cấp 3; 4
	Trạm
	8
	3.6
	3.6
	2.8
	-
	-
	0.8
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Nâng cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã
	Trạm
	112
	40.0
	31.6
	28.0
	-
	-
	3.6
	8.4
	6.0
	-
	-
	2.4

	2.3
	Hỗ trợ 100% BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi
	
	
	850.0
	400.0
	400.0
	-
	-
	-
	450.0
	450.0
	-
	-
	-

	2.4
	Hỗ trợ 75% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo
	Thẻ
	37,500
	130.0
	80.0
	80.0
	-
	-
	-
	50.0
	50.0
	-
	-
	-

	2.5
	Hỗ trợ 50% BHYT cho học sinh, sinh viên
	Thẻ
	170,000
	365.0
	165.0
	165.0
	-
	-
	-
	200.0
	200.0
	-
	-
	-

	3
	Văn hoá thể thao
	
	
	42.0
	17.0
	11.5
	-
	-
	5.5
	25.0
	23.4
	-
	-
	1.6

	3.1
	Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử VH (xã, thôn)
	Di tích
	25
	11.5
	10.0
	5.0
	-
	-
	5.0
	1.5
	0.7
	-
	
	0.8

	3.2
	Xây dựng kịch bản phục vụ lễ hội truyền thống
	Kịch bản
	10
	2.5
	1.0
	0.5
	-
	-
	0.5
	1.5
	0.7
	-
	-
	0.8

	3.3
	 Bỗ dưỡng cán bộ xã, thôn
	Người
	10,000
	3.0
	1.0
	1.0
	-
	-
	-
	2.0
	2.0
	-
	-
	-

	3.4
	Hỗ trợ quản lý nhà VH thôn, chiếu bóng nông thôn
	
	
	25.0
	5.0
	5.0
	-
	-
	-
	20.0
	20.0
	-
	-
	-

	4
	Bảo vệ môi trường nông thôn
	
	
	2,738.6
	1,409.3
	861.2
	373.5
	174.6
	-
	1,329.4
	709.8
	449.1
	170.5
	-

	4.1
	Hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sạch N.thôn
	C. trình
	30
	835.2
	426.3
	255.4
	127.9
	43.0
	-
	408.9
	245.4
	122.7
	40.8
	-

	4.2
	Đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh công cộng
	C. trình
	120
	650.7
	269.4
	192.4
	53.9
	23.1
	-
	381.3
	228.7
	114.4
	38.2
	

	4.3
	Hỗ trợ xây dựng các công trình chuồng trại đạt chuẩn
	M.hình
	120
	380.0
	150.0
	90.0
	45.0
	15.0
	-
	230.0
	110.0
	92.0
	28.0
	-

	4.4
	Hỗ trợ XD mô hình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong làng nghề
	M.hình
	17
	142.5
	133.7
	80.0
	26.7
	27.0
	-
	8.8
	5.3
	-
	3.5
	-

	4.5
	Xây dựng sửa chữa cống, rãnh thoát nước
	Km
	600
	600.0
	300.0
	120.0
	120.0
	60.0
	-
	300.0
	120.0
	120.0
	60.0
	-

	4.6
	Thí điểm bãi chôn lấp rác thải (quy mô 1000m2)
	Bãi
	5
	15.0
	15.0
	15.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7
	Xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải
	Điểm
	315
	31.5
	31.5
	25.0
	-
	6.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8
	Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động BVMT; mua xe trở rác
	Xe
	5007
	83.0
	83.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.9
	Tuyên truyền, đào tạo về bảo vệ môi trường
	
	
	0.70
	0.35
	0.35
	-
	-
	-
	0.35
	0.35
	
	-
	-

	V
	XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ
	
	
	52.6
	30.3
	30.3
	-
	-
	-
	22.3
	22.3
	-
	-
	-

	
	Đào tạo chuyên môn đạt chuẩn cho cán bộ công chức cấp xã
	Lượt người
	1151
	52.6
	30.3
	30.3
	-
	-
	-
	22.3
	22.3
	-
	-
	

	
	TỔNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH:
	
	
	23,205.5
	14,483.7
	5,486.6
	5,301.4
	2,390.0
	1,305.6
	8,721.8
	2,945.1
	4,011.7
	1,525.3
	239.7


